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Abstract: This paper focuses on investigating the pronunciation of 2 sets of English consonants 
([b], [d] and [0], [Ỗ]) among 15 Vietnam National University students at different levels of English 
proficiency by using an experimental phonetic instrument. It turned out that students of A2 level 
had the closest pronunciation to that of native Americans. The result of this study can be used for 
second language teaching as well as phonetic research.
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1. Dẩn nhập
Ngày nay, học tiếng Anh đang ngày càng trở thành một nhu cầu cấp thiết, một xu thế mang 

tính thời đại. Trong quá trình bắt đầu học tiếng thì phát âm là một kĩ năng đặc biệt quan trọng và 
gây không ít khó khăn cho người Việt khi học tiếng Anh. Một số nghiên cứu đã chỉ ra các lỗi 
phát âm gây ảnh hưởng đến giao tiếp trong quá trình học tiếng như các nghiên cứu của Nguyễn 
Thiện Nam [11], Lê Thanh Hoà [5],... Sinh viên Việt Nam gặp một số khó khăn nhất định trong 
quá trình học, một phần là do sự khác biệt giữa tiếng Việt và tiếng Anh trên nhiều khía cạnh, 
trong đó có phát âm. Trong khi tiếng Anh thuộc loại hình ngôn ngữ biến hình, không có thanh 
điệu thì tiếng Việt lại thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập, có thanh điệu. Khi đối chiếu tiếng Anh 
và tiếng Việt, chúng ta nhận ra có những âm có cả trong tiếng Anh và tiếng Việt nhưng lại có 
một số điểm khác biệt như âm [b] và âm [d]. Ngoài ra, cũng có những âm chỉ có trong tiếng Anh 
mà không xuất hiện trong tiếng Việt như âm [9] và âm [ồ]. Bài viết này khảo sát và đánh giá 
việc phát âm các trường họp phụ âm [b], [d], [6], [ỗ] của 15 sinh viên Trường Đại học Khoa học 
Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, đang theo học tiếng Anh ở 3 trình độ Al - A2 - 
BI theo Khung tham chiếu châu Âu CEFR trong sự so sánh với phát âm của người bản ngữ 
(giọng bản ngữ được chọn là giọng Anh Mỹ thông dụng - General American). Các trình độ này 
tương đương với các học phần Tiếng Anh cơ sở 1, Tiếng Anh cơ sở 2 và Tiếng Anh cơ sở 3 
đang được giảng dạy tại trường. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp ích cho việc phân tích lỗi và giảng 
dạy thực hành tiếng sau này.

Trong giảng dạy ngoại ngữ với tư cách dạy ngôn ngữ thứ hai, việc phát hiện lỗi và sửa lỗi 
đóng vai trò rất quan trọng. Corder s. p. [17, tr.l63] là tác giả đầu tiên phân biệt khái niệm lỗi 
(error) và nhầm lẫn (mistake) một cách rõ ràng nhất. Qua đó, tác giả đã đưa ra một mô hình phân 
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tích lỗi gồm 5 bước: từ việc chọn dữ liệu phân tích, xác định lỗi, miêu tả lỗi, giải thích lỗi, đánh 
giá lỗi,... Lỗi phần lớn xảy ra do người học sử dụng kiến thức của tiếng mẹ đẻ vào ngôn ngữ 
mới nên nó là bằng chứng cho thấy sự hạn chế về khả năng sử dụng tiếng và chiến lược học tập 
của người học. Khi người học mắc lỗi, điều quan trọng là để họ tự phát hiện ra lỗi, so sánh và 
tìm được nguyên nhân mắc lỗi để có cách xử lí hiệu quả hơn. Đối với giáo viên dạy tiếng, lỗi 
cung câp cho giáo viên những phản hồi về hiệu quả chương trình, giáo trình và phương pháp 
giảng dạy, hình thức kiểm tra đánh giá. Lỗi của người học là một trong những bằng chứng rất 
quan trọng cho thấy những điểm chưa họp lí, cần điều chỉnh trong hoạt động dạy học. Nhờ có 
lỗi và việc phân tích lỗi, người dạy mới có thể thấy được nguyên nhân gây lỗi để từ đó tìm ra 
giải pháp giúp người học tự xử lí lỗi và vượt qua các khó khăn trong quá trình học tiếng.

Việc người Việt khi sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai có sự giao thoa về mặt ngữ 
âm (bao gồm giao thoa trong hệ thống nguyên âm, hệ thống phụ âm, vị trí và thứ tự) đã được đề 
cập đến trong nghiên cứu của John D. Miller [24, tr. 195-202], Nghiên cứu này chỉ ra những khó 
khăn của người Việt nói tiếng Anh, chủ yếu tập trung vào các âm [9], [d] và [r] trong đó hai âm đầu 
tiên là khó nhất, cơ bản là do sự khác biệt về mặt ngữ âm học. Đây là lí do chúng tôi lựa chọn hai 
cặp âm [b] - [d] và [9] - [ỗ].

2. Cơ sở lí thuyết
2.1. Sự khác biệt giữa cẩu trúc âm tiết tiếng Anh và tiếng Việt - hiện tượng giao thoa 

ngữ âm
Rất nhiều những nghiên cứu đã chỉ ra sự tương đồng và khác biệt giữa cấu trúc âm tiết của 

tiếng Anh và tiếng Việt như các nghiên cứu của Lê Quang Thiêm [14, tr.l 15], Đoàn Thiện Thuật 
[15, tr.89].

Bảng 1. Cấu trúc âm tiết tiếng Việt [15, tr.80]

Thanh điệu

Ảm đầu
Vần

Âm đệm Âm chính Âm cuối

Nếu tiếng Việt chủ yếu là các từ đơn tiết, do một âm tiết tạo thành, thì tiếng Anh lại có rất 
nhiều tổ hợp đa âm tiết, một từ có thể gồm một hay nhiều âm tiết, cấu trúc âm tiết của ngôn ngữ 
này khá “lỏng lẻo, ranh giới âm tiết không rõ ràng, ngược với cấu trúc chặt chẽ, tầng bậc như 
tiếng Việt” [14, tr.l 14],

Bảng 2. Cấu trúc âm tiết tiếng Anh [ 18, tr. 10]

Âm đầu 

(Onset)
Vần 

(Rhyme)

Nguyên âm 
(Nucleus)

Âm cuối 
(Coda)

ccc V cccc
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Sự khác biệt về âm tiết tiếng Việt và âm tiết tiếng Anh-Mỹ được chúng tôi tóm tắt trong 
Bảng 3 như sau:

Âm tiết tiếng Việt Âm tiết tiếng Anh - Mỹ

Đặc 
điểm

- Có tính độc lập cao - Có tính phụ thuộc
- Tách bạch rõ ràng - Không tách bạch rõ ràng
- Ranh giới hình vị trùng với ranh 
giới âm tiết

- Ranh giới hình vị có thể trùng hoặc 
không trùng với ranh giới âm tiết

- Không có hiện tượng nối âm 
Ví dụ: cám ơn [kam5 m1]

- Có hiện tượng nối âm 
Ví dụ: come on ['kArnan]

- Không có âm tiết phụ âm - Có âm tiết phụ âm 
Ví dụ: table [teibl]

- Có thanh điệu - Không có thanh điệu
- Bắt đầu bằng một phụ âm 
Ví dụ: mai [mai1], ai [?aĩ1 ]

- Có thể bắt đầu nhiều nhất với 3 phụ âm 
Ví dụ: spring [sprirj]

- Ket thúc bằng nguyên âm, phụ âm 
hoặc bán nguyên âm
Ví dụ: ta [ta1], tai [taj']

- Có thể kết thúc tối đa bằng 4 phụ âm 
Ví dụ: texts [teksts]

- Giới hạn về mặt số lượng - Không giới hạn về mặt số lượng

Cấu trúc

- Cấu trúc âm tiết tính - Cấu trúc âm vị tính
- Cấu trúc: Phụ âm đầu + vần - Cấu trúc: Tổ họp phụ âm đầu + vần 

(nguyên âm + (tổ hợp phụ âm cuối))
- Cấu trúc chặt chẽ - Câu trúc lỏng lèo

2.2. Phụ âm [b/, [d], [0] và [ờ] trong hai ngôn ngữ
Người ta phân chia phụ âm ra thành nhiều loại dựa vào phương thức cấu âm, vị trí cấu âm, 

và đặc điểm thanh tính. Dựa vào bảng phiên âm quốc tế, hệ thống phụ âm tiếng Anh được sắp 
xếp như Bảng 1. Bảng phụ âm này được sắp xếp dựa trên quan điểm của Lê Thanh Hoà [5, 
tr.47] sau khi nghiên cứu lí thuyết của Peter Ladefoged và Keith Johnson [23, tr.43].

Bảng 4. Hệ thống phụ âm tiếng Anh

Hai 
môi

Môi 
răng Ráng Lợi Sau 

lợi
Ngạc 
cứng Mạc Hầu

Tẳc p b t d k g 1

Mũi m n Ị)
Rung r

Xát f V e ỗ s z T 3 h

Lỏng w j (w)

Lỏng bên 1
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về số lượng phụ âm trong tiếng Việt, Đoàn Thiện Thuật [15, tr. 150] cho rằng tiếng Việt có 
22 phụ âm, trong khi đó Đinh Lê Thư và Nguyễn Văn Huệ [16, tr. 19], Vương Hữu Lễ và Hoàng 
Dũng [7, tr.22] lại có các ý kiến khác. Do chỉ tập trung vào âm đầu và âm cuối, chúng tôi sẽ 
không đề cập đến trường họp âm đệm và bán âm. Cùng với các nghiên cứu của Đinh Lê Thư và 
Nguyễn Văn Huệ [16], để rõ ràng hơn, chúng tôi có bổ sung và chỉnh lí theo bảng sau:

Bảng 5. Hệ thống phụ âm đầu tiếng Việt [16]

Vị trí cấu âm

Phương thức cấu

Môi Răng, lợi Quặt lưỡi Ngạc Mạc Thanh hầu

Tắc

Vô 
thanh

+ bật hơi p th

- bật hoi t t c k ?

Hữu thanh b d

Xát
Vô thanh f s s X h

Hữu thanh V z 4 ỵ

Vang
Mũi m n J1 Ị)

Bên 1

về phụ âm ở cuối âm tiết, chúng tôi theo quan điểm của Đoàn Thiện Thuật [15], với 8 phụ 
âm cuối. Quan điểm này được hầu hết các nhà nghiên cứu đồng thuận như Lê Quang Thiêm [14, 
tr.101], Lê Thanh Hoà [5, tr.48],...

Bảng 6. Hệ thống phụ âm cuối tiếng Việt [15, tr.226]

■ _ Vị trí
Pliưưng lỉiúc

Múi
Lưỉrt

ĩ) âu luõi Cồc luSi
Ôn p t k

Vang
Mui m n

Không mũi -w j

Việc lựa chọn bốn âm [b], [d], [0], [ỗ] là dựa trên hai nguyên nhân: một là âm chỉ có trong 
tiếng Anh mà không có trong tiếng Việt ([9], [ỗ]), và hai là những âm có sự tương đồng về mặt 
chữ viết nhưng có sự khác biệt về mặt âm học ([b], [d]). Trong tiếng Anh, phụ âm [b] là âm tắc, 
hai môi, hữu thanh; âm [d] là âm tắc, lợi hữu thanh. Âm [9] là âm xát, răng, vô thanh, trong khi 
âm [0] cũng có phát âm tương tự nhưng là âm hữu thanh. Cả bốn âm này đều có thể đứng ở đầu 
âm tiết hoặc cuối âm tiết. Âm [b] và [d] trong tiếng Việt tuy có tương đồng về mặt chữ viết 
nhưng hai âm này khác biệt về ngữ âm với hai âm của tiếng Anh. Trong hầu hết các giáo trình 
ngữ âm, các bài báo khoa học, hai phụ âm đầu [b] và [d] được các nhà nghiên cửu Việt ngữ học 
sử dụng hai kí hiệu IPA [b] và [d]. Điều này thể hiện quan điểm của các nhà nghiên cứu coi đây 
là âm tắc, hữu thanh, hai môi và tắc, hữu thanh, đầu lưỡi, thuộc cơ cấu luồng hơi phổi (pulmonic 
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airstream mechanism). Tuy nhiên, một số tác giả khác cho rằng trước hai phụ âm này còn có âm 
vị tắc thanh hầu [31, tr.72]; những nghiên cứu khác gọi đây là hiện tượng “tiền thanh quản hóa” 
(preglottalization). Kết hợp nhận định về tính chất “tiền tắc họng”, “tiền thanh hầu hóa”, “hút 
vào”... của các tác giả Nguyễn Văn Lợi & Edmonson [10, tr. 1-18] và cảm nhận trực tiếp về sự 
dịch chuyển của thanh hầu khi phát âm, có thể đưa ra kết luận [b], [d] trong tiếng Việt là hai phụ 
âm tắc, hữu thanh, hút vào (implosive) thuộc cơ cấu luồng hơi thanh hầu (glottalic airstream 
mechanism) (kí hiệu IPA là [6] và [d] [12, tr.36]. Nghiên cứu này được sự ủng hộ của Andrea 
Phạm Hòa [1, tr.7-26] và Nguyễn Tài Thái và Phạm Hiển [13, tr.46-57] khi các tác giả thừa 
nhận hai phụ âm [6] và [d] thuộc cơ chế luồng hơi thanh hầu còn các phụ âm còn lại thuộc cơ 
chế luồng hơi phổi.

Với âm [0], [ỗ] là hai âm không có trong tiếng Việt, việc sinh viên Việt Nam gặp khó khăn 
trong phát âm là điều có thể dự đoán trước. Trong nghiên cứu của nhiều nhà ngôn ngữ học, âm 
[ỗ] là phụ âm xát, răng, hữu thanh. Khi phát âm những âm tiết có phụ âm này ở vị trí đầu âm tiết, 
sinh viên có những phát âm sai chuẩn, bị phát âm thành các biến thể [cf-] và [j-]. Trong khi đó, ở 
vị trí đầu âm tiết và cuối âm tiết, phụ âm [0] thường được biến thành [th-] hoặc [th-] [5, tr.76].

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Phương pháp
Phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu là sự tổng họp của ba phương pháp khác nhau 

gồm có:

- Phương pháp thực nghiệm khỉ cụ (experimental - instrumental)'. Phân tích các thông số 
âm học của phụ âm đầu - cuối bằng các chương trình phân tích tiếng nói chuyên biệt Praat 
(2018). Khảo sát ngữ âm và xây dựng cơ sở dữ liệu ngữ âm bằng: (a) Quan sát trực tiếp đặc 
điểm cấu âm và thụ cảm bằng tai, ghi âm ngữ âm học và âm vị học, ghi âm theo bảng hỏi; (b) 
Ghi âm các phát ngôn (utterance) là các âm tiết gồm phụ âm kết họp với nguyên âm của 15 cộng 
tác viên (CTV). Các phát ngôn được ghi âm bằng máy ghi âm sổ ZOOM H2n Handy Recorder, 
sau đó xử lí số hoá bằng các chương trình Praat, Speech Analyser, theo cỡ mẫu 22.050 Hz, 16 bit, 
dưới dạng các file có định dạng ,wav. Các thông số âm học của phụ âm được chúng tôi trích 
xuất từ các chương trình phân tích tiếng nói Praat, Speech Analyser.

- Phương pháp phân tích và miêu tả ngữ âm - âm vị học: Phân tích dựa trên mô tả các đặc điểm 
tương đồng và khác biệt về ngữ âm - âm vị học.

- Phương pháp phân tích lỗi với thù pháp thống kê so sánh: Sử dụng 5 bước tổng họp ngữ liệu 
phân tích, xác định lỗi, miêu tả lỗi, giải thích lỗi, đánh giá lỗi với thủ pháp thống kê so sánh.

3.2. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu chính của nghiên cứu là các đặc điểm phát âm các phụ âm [b], [d], 

[9], [ỗ] ở vị trí đầu và cuối âm tiết khi kết họp với nguyên âm có dạng chữ là a (âm là [ei] hoặc 
[ae]) của đối tượng là 15 sinh viên đang theo học tại các khoa khác nhau tại Trường Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong số các sinh viên này có 5 em đã 
học học phần Tiếng Anh cơ sở 1 (tương đương với trình độ ngoại ngữ AI theo Khung tham 
chiếu Châu Âu), 5 em đã học học phần Tiếng Anh cơ sở 2 (tương đương với trình độ ngoại ngữ 
A2 theo Khung tham chiếu Châu Âu), 5 em đã học học phần Tiếng Anh cơ sở 3 (tương đương 
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với trình độ ngoại ngữ BI theo Khung tham chiếu Châu Âu). Mỗi học phần Tiếng Anh cơ sở 
kéo dài 75 tiết trên lớp với giáo viên tiếng Anh và 150 tiết tự học (tương đương với 5 tín chi).

Ngoài ra, hai phát âm bản ngữ được ghi âm là phát âm của một nghiệm viên nam và một 
nghiệm viên nữ người Mỹ ở California và Pennysylvania. Hai khu vực này đều có giọng Anh Mỹ 
thông dụng (General American) - được hiêu là giọng của người Mỹ từ khu vực Bắc Midland, Tây 
New England và khu vực miên tây nước Mỹ nói chung. Việc lựa chọn ngẫu nhiên hai nghiệm viên 
này là do tiêng Anh Mỹ tuy có biến thể vùng khác nhau nhưng vẫn có những đặc điểm tương đồng 
và phần lớn người sử dụng tiếng Anh trên toàn thế giới đều có thể nghe hiểu được.

3.3. Tư liệu nghiên cứu
- Tư liệu ghi âm bảng từ gồm 8 từ, là sự kết họp của các phụ âm [b], [d], [0], [0] ở vị trí đầu 

và cuối với nguyên âm có dạng chữ là a (và âm là [ei] hoặc [se]).

Bảng 7. Bảng từ thử nghiệm

Vị trí đầu âm tiết VỊ trí cuối âm tiết

Âm [0] 1. thank 2. bath
Âm |ỗ| 3. that 4. bathe
Âm |b| 5. baby 6. cab
Âm [dị 7. day 8. mad

- Tư liệu ghi âm dựa vào bảng điều tra đặc điểm phát âm phụ âm của 15 CTV. Danh sách 
CTV đang học các môn Tiếng Anh cơ sở (TACS) đã được mã hoá, trong đó nghiệm viên số 1 
đên 5 đang học TACS2, nghiệm viên 6 đến 10 đang học TACS3 và nghiệm viên 11 đến 15 đang 
học TACS1.

- Tư liệu ghi âm phát âm phụ âm của 02 người bản ngữ bao gồm 1 nam 1 nữ, là người ở hai 
bang của Mỹ là California và Pennysylvania. Cả hai đều là giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội.

- Với mỗi âm được lựa chọn, chúng tôi sử dụng máy ghi âm Zoom H2, xử lí số hoá định dạng 
,wav và yêu cầu các nghiệm viên phát âm 3 lần cho mỗi từ. Tổng cộng với mỗi âm ở vị trí đầu 
hoặc cuối sẽ có 45 phát âm. Các số liệu ở các bảng vì thế đều được tính với số lần phát âm là 45.

Các tệp ,wav được ghi lại bởi H2N có thể là 16 hoặc 24 bit, với tỉ lệ lấy mẫu là 44,1kHz 
hoặc 96kHz và tự động đóng dấu then gian, làm cho chúng phù họp với định dạng dạng phát 
sóng (BWF - Broadcast Wave Format). Điều này đặc biệt quan trọng vì nó cho phép đồng bộ 
hoá chính xác trong quá trình xử lí tệp ghi âm sau này. Ngoài ra, máy ghi âm này vừa có khả 
năng ghi âm tốt, vừa cỏ thể có khả năng loại bỏ tạp âm để đoạn ghi âm được chuẩn chỉnh hơn, 
do có tần số ghi nhận âm thanh (còn được gọi là tần số đáp ứng) dao động từ 20Hz đến 40kHz. 
Những tần số âm thanh lớn hơn 20kHz nằm ngoài khả năng nghe của tai người bình thường. 
Hơn thê nữa, máy ghi âm H2N này có 2 hướng nhận diện âm thanh (trái - phải) nên có khả năng 
ghi âm đa hướng, cho chất lượng ghi âm chân thật nhất có thể. Các nghiệm viên được mời vào 
phòng kín, xem trước bảng từ trước khi ghi âm. Khi ghi âm, các nghiệm viên cầm máy ghi âm 
có lóp bao lọc tiếng ồn để trước miệng, cách miệng khoảng 10 đến 20 cm, tạo góc 45 độ. Các 
nghiệm viên được lên lịch ghi âm tuỳ theo điều kiện thời gian và công việc. Mỗi nghiệm viên 
được đưa bảng từ trước khi ghi âm, và được yêu cầu phát âm một cách chậm rãi 03 lần với mỗi 
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từ đơn lẻ, trong điều kiện không gian tương đối yên tĩnh, đường nền tín hiệu âm thanh tương đối 
nhỏ, không ảnh hưởng đến thông số âm học tín hiệu âm thanh (nguyên âm, phụ âm), khi nghe 
lại hoặc phân tích bằng máy tính. Tác giả trực tiếp ngồi đối diện, quan sát nghiệm viên phát âm 
và ghi chép các thông tin về khẩu hình, biến thể lệch chuẩn (nếu có). Việc quan sát này đặc biệt 
quan trọng vì nhà nghiên cứu có thể nhận thấy khá rõ các phương thức cấu âm thể hiện trong 
từng phát âm. Khi kết thúc ghi âm, các nghiệm viên có thể được phỏng vấn thêm vê quá trình 
học ngoại ngữ, các khó khăn trong phát âm phụ âm, v.v... với mục đích bổ sung thông tin và lí 
giải các nguyên nhân tạo nên các biến thể. Sau đó, các phát âm lại tiếp tục được nghe lại nhiều 
lần để kiểm tra, ghi lại các biến thể. Việc kết họp quan sát trực tiếp và nghe lại nhiều lần sẽ giúp 
quyết định được độ phù họp với chuẩn của các phát âm ở nghiệm viên.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Âm [b]
về mặt chữ viết, âm [b] có hình thức thể hiện trên chữ viết giống nhau ở cả tiếng Anh và 

tiếng Việt. Tuy nhiên, do sự khác biệt về mặt âm học, việc phát âm âm này ở người Anh và 
người Việt lại có nhiều điểm khác biệt, về vị trí cấu âm, phụ âm [b] trong tiếng Anh và tiếng 
Việt đều được thể hiện trong cách phát âm là âm hai môi. về phương thức cấu âm, đây là phụ 
âm tắc, hữu thanh. Ví dụ: tiếng Anh: boy [boi] (con trai); tiếng Việt: bi, bà. Tuy nhiên, thực tế 
phát âm phụ âm [b] của các nghiệm viên cho thấy có sự khác biệt giữa phát âm của người nói 
tiếng Anh bản ngữ và người Việt nói tiếng Anh. Cụ thể, chúng ta có thể thấy rất rõ trong trường 
họp của nghiệm viên người Việt số 8 (NV8). về trường độ, NV8 phát âm phụ âm [b] có trường 
độ dài hơn (236ms) tính hữu thanh được nhận diện một cách rất rõ rệt. Trong khi đó, người bản 
ngừ phát âm phụ âm này ngắn hon (160ms). về cường độ, người bản ngữ phát âm phụ âm này có 
cường độ trung bình là 65 dB trong khi đó, nghiệm viên người Việt này khi phát âm âm [b] với 
cường độ cũng khá tương đồng, với cường độ cao hơn, trung bình là 71dB. Cường độ của sóng 
âm do phát âm của nghiệm viên người Việt cũng có sự gia tăng đều đặn và có sự lặp lại có chu kì 
của sóng âm. Nhìn vào hình ảnh thể hiện sóng âm, chúng ta có thể thấy rất rõ tính chất hút vào của 
âm [b] trong tiếng Việt, thể hiện ở sóng âm hình tam giác ở đầu âm tiết trong phát âm tiếng Anh 
của người Việt.
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Két quả nghiên cứu cho thấy so với giọng bản ngữ (Anh Mỹ) phát âm của nghiệm viên sinh 
viên người Việt có nhiều điểm lệch chuẩn. Khi đứng ở vị trí đầu âm tiết, chỉ có 22,2% số nghiệm 
viên (ở cả 3 lần phát âm) phát âm âm [b] giống với phát âm của người bản ngữ. Hầu hết âm [b] ờ 
vị tri này được phát âm thành âm [6] trong tiếng Việt, chi có duy nhất 1 trường họp được phát 
âm thành [ph]. Xét về mặt âm vị học, tiếng Anh cũng như tiếng Việt đều có nhóm phụ âm tắc, 
hai môi và đối lập nhau theo tiêu chí vô thanh/ hữu thanh. Nhưng về mặt ngữ âm học, nhóm phụ 
âm này có nét khu biệt khác nhau. Khi phát âm, nhóm phụ âm [b-] và [d-] tiếng Anh có tính nổ 
(plosive), trong khi đó nhóm phụ âm [6-] và [cf-] tiếng Việt có tính hút vào (implosive) [21 ]. Vì vậy, 
khi thụ đắc tiếng Anh, sinh viên có xu hướng cảm nhận và phát âm nhóm phụ âm tiếng Anh [b-] 
và [d-] thành những biến thể phụ âm lệch chuẩn.

Bảng 8. Phát âm ăm [b] của sinh viên người Việt học tiếng Anh

Âm
Phát âm gần 

với chuẩn
Phát âm lệch chuấn

Biến thể số lượng Tỉ lệ %

[b] đầu âm tiết
10

(22,2%)

[6] 34 75,6%

[phl 1 2,2%

[b] cuối âm tiết

12

(26,7%)

không phát âm 23 51,1%

[p] 5 11,2%

[V] 1 2,2%

[t] 2 4.4%

[S] 2 4,4%

Ở vị trí cuối âm tiết, phát âm âm [b] cũng có tỉ lệ chuẩn gần tưong tự (26,7%) nhưng các 
biến thể lệch chuẩn lại đa dạng hơn. Sinh viên gặp khó khăn hơn khi phát âm âm [b] ở vị trí cuối 
âm tiết nhất là với sinh viên TACS1 và TACS3. Trong 45 lần phát âm có 23 lần phát âm không 
có âm cuối, tương đương với 51,1%. Ở những lần phát âm sau, tần suất bỏ âm cuối [b] của sinh 
viên càng cao. Kết quả cho thấy có tới 11 trong số 15 nghiệm viên tham gia không phát âm âm 
cuối [b] ở lần phát âm thứ 3. Biến thể của âm này ở vị trí cuối âm tiết cũng đa dạng hơn, khi được 
phát âm thành âm [p] (11,2%), [v] (2,2%), [t] (4,4%) và [s] (4,4%).

4.2. Âm [d]
về phương thức cấu âm, phụ âm [d] trong tiếng Việt và tiếng Anh được thể hiện trong cách 

phát âm là một âm tắc, hữu thanh, về vị trí cấu âm đây là phụ âm lợi. Ví dụ: trong tiếng Anh có 
day [del] (ngày), còn trong tiếng Việt có âm [d] trong đi, đímg.

Tương tự với âm [b], phát âm âm [d] được sinh viên người Việt học tiếng Anh phát âm với 
độ lệch chuẩn khá cao. Thực tế phát âm phụ âm [d] của các nghiệm viên cho thấy có sự khác 
biệt giữa phát âm của người nói tiếng Anh bản ngữ và người Việt nói tiếng Anh. Cụ thể, chúng 
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ta có thể thấy rất rõ trong trường hợp của nghiệm viên người Việt số 3 (NV3). về trường độ, 
NV3 phát âm phụ âm [d] có trường độ dài hon (204ms) tính hữu thanh được nhận diện một cách 
rất rõ rệt. Trong khi đó, người bản ngữ phát âm phụ âm này ngắn hon (152ms). về cường độ, 
người bản ngữ phát âm phụ âm này có cường độ trung bình là 63 dB trong khi đó, nghiệm viên 
người Việt này khi phát âm âm [d] với cường độ cũng khá tưong đồng, với cường độ cao hon, trung 
bình là 76dB. Cường độ của sóng âm do phát âm của nghiệm viên ngưòi Việt cũng có sự gia tăng 
đều đặn và có sự lặp lại có chu kì của sóng âm.

Nhìn vào hình ảnh thể hiện sóng âm, chúng ta có thể thấy rất rõ tính chất hút vào của âm 
[d] thể hiện ở sóng âm hình tam giác ở đầu âm tiết trong phát âm tiếng Anh của nghiệm viên 
người Việt.

Bảng 9. Phát ãm âm [d] cùa sinh viên người Việt học tiếng Anh

Âm Phát âm 
gần vói chuẩn Phát âm lệch chuẩn

[d] đầu âm tiết 5 (11,2%) [d] 40 88,8%

[d] cuối âm tiết 15(33,3%)

không phát âm 17 37,8%

[S] 8 17,7%

[t] 5 11,2%

Kết quả nghiên cửu cho thấy, đối với các âm [d] ở đầu âm tiết, có 5/45 lần phát âm gần 
chuẩn, tưomg đưong với 11,2%; có 40/45 lần phát âm lệch chuẩn thành âm [d], tưomg đưomg với 
88,8%.

Đối với các âm [d] ở cuối âm tiết, có 15/45 lần phát âm gần chuẩn, tưong đưong với 33,3%. 
Trong khi đó, biến thể lệch chuẩn tồn tại dưới 3 trường hợp: (a) phổ biến nhất là không phát âm, 
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chiếm 17/45 lần phát âm, tương đương với 37,8%; (b) phát âm thành [s] với 8/45 lần phát âm, 
tương đương với 17,7%; (c) phát âm thành [t] có 5/45 lần phát âm, tương đương với 11,2%. 
Điều này cũng thể hiện thói quen của sinh viên Việt nói chung khi các em có 2 xu hướng: một là, 
không phát âm âm cuối; hai là, phát âm thành [s].

So với âm [b] [d] trong tiếng Anh, âm [6] [d] tiếng Việt có trường độ lớn hơn, cường độ 
của sóng âm gia tăng đêu đặn và có sự lặp lại có tính chu kì của sóng âm. Những khác biệt này 
làm cho âm [6] [d] của tiếng Việt có tính thanh cao hơn. Trong thanh phổ (spectrogram) ta còn 
có thể nhận thấy đường biểu diễn tần số cơ bản (F0) và các vùng tần số tăng cường (formant) 
của nó [23, tr.84].

Mặc dù tiếng Việt không công nhận sự đối lập âm vị học theo tiêu chí nổ ra/ hút vào 
(plosives/ implosives), coi [6], [d] chỉ là tha âm vị (allophone) của [b], [d] nhưng vẫn phải minh 
định đặc điểm, tính chất của hai âm này, đồng thời trả lại cho chúng kí hiệu IPA chính xác để 
miêu tả đúng đắn những đặc điểm ngữ âm, âm vị học của các phụ âm đầu trong tiếng Việt. Đồng 
thời đây cũng là giải pháp góp phần chính xác hóa khi người Việt học ngoại ngữ cũng như khi 
dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

4.3. Âm [0]
Phụ âm [0] được thể hiện trong cách phát âm là một âm xát, răng, vô thanh. Ví dụ: thin 

[0m] (gầy), bath [baO] (tắm). Trong khi đó, tiếng Việt nói chung hiện nay có phụ âm [th] là phụ 
âm bật hơi thường hay bị nhầm lẫn với âm [0] của tiếng Anh. Với các phát âm âm [0] của người 
Việt, VOT trung bình của phụ âm đầu là 73ms, thể hiện rõ tính chất bật hơi của âm [th] tiếng 
Việt. Cường độ phát âm của âm này cũng khá mạnh (trung bình là 77dB) so với các phát âm của 
người bản ngữ (68dB).

Nhóm nghiệm viên là sinh viên theo học TACS2 vẫn là nhóm có phát âm gần với người bản 
ngữ nhất với trường hợp âm [0] ở đầu âm tiết trong khi hai trường hợp còn lại phát âm thành âm 
[th] và [t].

Bảng 10. Tì lệ phát âm chuẩn và lệch chuẩn với ăm [0]

Âm Phát âm gần vói chuẩn Phát âm lệch chuẩn

[0] đầu âm tiết
10 

(22,2%)

[th] 32 71,2%

[t] 3 6,6%

[0] cuối âm tiết
7 

(15,5%)

không phát âm 10 22,2%

[th] 15 33,3%

[S] 6 13,5%

[t] 7 15,5%

Kết quả nghiên cứu cho thấy, đối với âm [0] ở vị trí đầu âm tiết, có 10/45 lần phát âm gần 
với chuân phát âm của người bản ngữ, tương đương 22,2%; Trong khi đó, phát âm lệch chuẩn
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tồn tại dưới hai trường hợp: (a) phát âm thành âm [th] có 32/45 lần phát âm, tương đương với 
71,2%; (b) phát âm thành âm [t] có 3/45 lần phát âm, tương đương với 6,6%.

Đối với các âm [9] ở cuối âm tiết, có 7/45 lần phát âm gần với chuẩn, tương đương với 
15,5%. Trong khi đó, biến thể lệch chuẩn tồn tại dưới bốn trường họp: (a) không phát âm có 
10/45 lần phát âm, tương đương với 22,2%; (b) phát âm thành [th] với 15/45 lần phát âm, tương 
đương với 33,3%; (c) phát âm thành [s] có 6/45 lần phát âm, tương đương với 13,5%; phát âm 
thành [t] có 7/45 lần phát âm, tương đương với 15,5%.

4.4. Âm [ờ]
Phụ âm [ỗ]: Được thể hiện trong cách phát âm là một âm xát, răng, hữu thanh. Ví dụ: this 

[ỗis] (cái này) hoặc bathe [beiõ]. Trường hợp âm này khi người Việt phát âm cũng hay bị nhầm 
với âm [t] hoặc [th] là phụ âm bật hơi trong tiếng Việt. Với các phát âm âm [ỗ] của người Việt 
khi phát âm thành âm [t], VOT trung bình của phụ âm đầu là 2 Ims, thể hiện rõ tính chất phụ âm 
vô thanh do không có sự rung động nào trong suốt giai đoạn giữ. Sau điểm thoái, dây thanh bắt 
đầu rung động, và với khoảng thời gian khá ngắn này, lượng không khí thoát ra qua khe thanh 
trước khi dây thanh bắt đầu rung động không đáng kể, cho thấy tính chất không bật hơi của phụ 
âm này. Với các phát âm âm [0] của người Việt khi phát âm thành âm [th] tiếng Việt, VOT trung 
bình của phụ âm đầu là 75ms, là khoảng thời gian khá dài khe thanh mở sau điểm thoái của phụ 
âm nên chúng ta nghe được tiếng bật hoi. Cường độ phát âm của âm này cũng khá mạnh (trung 
bình là 76dB) so với các phát âm của người bản ngữ (69dB).

Trường họp tương tự xảy ra với việc phát âm âm [ỗ] của sinh viên. Với hai âm không có 
trong tiếng Việt này, việc phát âm của sinh viên học tiếng Anh gặp nhiều vấn đề hơn so với 
trường họp của hai âm [b], [d].

Bảng 11. Ti lệ phát âm chuẩn và lệch chuẩn với âm [ớ]

Âm Phát âm gần vói chuấn Phát âm lệch chuẩn

[0] đầu âm tiết
5 

(11,2%)
[)] 34 75,3%

[d] 6 13,5%

[0] cuối âm tiết

1
(2,2%)

không phát âm 3 6,6%

[th] 28 62,2%

[S] 6 13,5%

[t] 7 15,5%

Kết quả nghiên cứu cho thấy, đối với âm [0] ở vị trí đầu âm tiết, có 5/45 lần phát âm gần 
với chuẩn phát âm của người bản ngữ, tương đương 11,2%; Trong khi đó, phát âm lệch chuẩn 
tồn tại dưới hai trường họp: (a) phát âm thành âm [j] có 34/45 lần phát âm, tương đương với 
75,3%; (b) phát âm thành âm [d] có 6/45 lần phát âm, tương đương với 13,5%.

Đối với các âm [ỗ] ở cuối âm tiết, chi có duy nhất 1/45 lần phát âm gần với chuẩn, tương 
đương 2,2%. Trong khi đó, biến thể lệch chuẩn tồn tại dưới bốn trường hợp: (a) không phát âm 
có 3/45 lần phát âm, tương đương với 6,6%; (b) phát âm thành [th] với 28/45 lần phát âm, tương 
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đương với 62,2%; (c) phát âm thành [s] có 6/45 lần phát âm, tương đương với 13,5%; phát âm 
thành [t] có 7/45 lần phát âm, tương đương với 15,5%.

Với vị trí cuối âm tiết, chỉ duy nhất 1 em là NV11 đang học TACS3 không phát âm âm cuối 
(chiếm 6,6%). Nhìn chung, các sinh viên theo học cả ba học phần khi phát âm các âm [b], [d] (là 
các âm có chữ viết tương đồng trong cả hai hệ thống ngôn ngữ) và các âm [0], [0] (là các âm chỉ 
có trong tiếng Anh) đều có độ chuẩn so với bản ngữ là khá thấp.

Bảng 12. Phát âm âm [b] cuối âm tiết theo nhóm nghiệm viên

Phát âm Trình độ tiếng Anh Phát âm đúng chuẩn Phát âm lệch chuẩn

[b] cuối âm tiết TACS1 2/5 nghiệm viên 3/5 nghiệm viên

TACS2 3/5 nghiệm viên 2/5 nghiệm viên

TACS3 1/5 nghiệm viên 4/5 nghiệm viên

Với phát âm âm [b], chi 2 trong 5 nghiệm viên học TACS2 không phát âm âm [b] ở cuối 
âm tiết, trong khi 3/5 nghiệm viên TACS1 và 4/5 nghiệm viên TACS3 không phát âm âm cuối.

Bảng 13. Phát âm âm [d] cuối âm tiết theo nhóm nghiệm viên

Phát âm Trình độ tiếng Anh Phát âm đúng chuẩn Phát âm lệch chuẩn

[d] cuối âm tiết TACS1 1/5 nghiệm viên 4/5 nghiệm viên

TACS2 2/5 nghiệm viên 3/5 nghiệm viên

TACS3 0/5 nghiệm viên 5/5 nghiệm viên

Với phát âm âm [d], trong số 15 nghiệm viên, chỉ có 2 nghiệm viên có phát âm gần với phát 
âm chuẩn, đều là sinh viên TACS2. Trong 5 nghiệm viên TACS1 có 4 nghiệm viên không phát 
âm âm cuối [d] hoặc phát âm thành âm [t] hoặc [s] trong các lần phát âm. ở nhóm nghiệm viên 
TACS3 không có sinh viên nào có phát âm gần chuẩn, với 4/5 nghiệm viên phát âm âm [d] ở vị 
trí cuối âm tiết thành [t] hoặc [s] và nghiệm viên còn lại không phát âm âm cuối.

Bảng 14. Phát âm âm [0] theo nhóm nghiệm viên

Phát âm Trình độ tiếng Anh Phát âm đúng chuẩn Phát âm lệch chuẩn

[9] đầu âm tiết TACS1 1/5 nghiệm viên 4/5 nghiệm viên

TACS2 3/5 nghiệm viên 2/5 nghiệm viên

TACS3 1/5 nghiệm viên 4/5 nghiệm viên

[9] cuối âm tiết TACS1 1/5 nghiệm viên 4/5 nghiệm viên

TACS2 2/5 nghiệm viên 3/5 nghiệm viên

TACS3 0/5 nghiệm viên 5/5 nghiệm viên
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Nhóm nghiệm viên là sinh viên theo học TACS2 với trường họp âm [9] ở đầu âm tiết, có 
3/5 em phát âm chuẩn trong khi hai trường họp còn lại phát âm thành âm [th] và [t]. Có 4 trong 
số 15 nghiệm viên không phát âm âm này, và các biến thể của phát âm âm [0] ở cuối âm tiết 
gồm có âm [th], [s], [t]. Có 3 em phát âm chuẩn âm ở vị trí cuối âm tiết, trong đó có 2 em 
TACS2 và 1 em TACS1. Toàn bộ 5 em học TACS3 đều phát âm không chính xác âm này.

Bảng 15. Phát âm âm [0] đầu âm tiết theo nhóm nghiêm viên

Phát âm Trình độ tiếng Anh Phát âm đúng chuẩn Phát âm lệch chuẩn

[ỗ] đầu âm tiết TACS1 1/5 nghiệm viên 4/5 nghiệm viên

TACS2 2/5 nghiệm viên 3/5 nghiệm viên

TACS3 0/5 nghiệm viên 5/5 nghiệm viên

Với phát âm âm [ỗ], trong đó nhóm sinh viên TACS2 tuy không có nhiều phát âm chuẩn về 
âm [ỗ] ở vị trí đầu âm tiết nhưng vẫn là nhóm có tỉ lệ gần với chuẩn cao nhất với 2 nghiệm viên, 
trong khi nhóm TACS1 chỉ có một nghiệm viên phát âm đúng chuẩn (NV9).

Nhóm nghiệm viên là sinh viên học TACS2 là nhóm thực hiện tốt nhất trong phần ghi lại 
phát âm này. Điều này là do nhóm TACS1 tuy đã được học phát âm các âm đon lẻ, nhưng có lẽ 
chưa đủ thời gian thực hành và trải nghiệm nên khi phát âm các nghiệm viên vẫn bị ảnh hưởng 
khá nhiều từ tiếng mẹ đẻ. Trong khi đó, nhóm TACS3 là nhóm đã qua các bài luyện tập âm khá 
lâu, và có trọng tâm học nghiêng nhiều về các yếu tố như ngữ điệu, luyến âm, nhấn âm mạnh âm 
yểu để đạt được thành quả về trọng âm câu (sentence stress). Vì lí do đó, nhóm TACS1 vẫn đôi 
khi có các trường họp phát âm gần chuẩn, nhưng nhóm TACS2 mới là nhóm có độ chuẩn cao 
hơn hẳn về phát âm các từ đơn lẻ, trong khi nhóm TACS3 do không chú trọng khía cạnh này nên 
phát âm lệch chuẩn nhất so với hai nhóm còn lại. Điều này sẽ đặt ra những vấn đề và thách thức 
cho các giáo viên dạy tiếng khi giảng dạy về ngữ âm nên kết họp ôn luyện lại các âm đơn lẻ trước 
khi cho sinh viên luyện tập ở cấp độ cao hơn.

Việc sinh viên ở cả ba cấp độ đều có hiện tượng bỏ âm cuối khi phát âm là một trong nhũng 
giả thuyết đã được nhóm nghiên cứu đặt ra trước khi tiến hành. Thực ra đây là lỗi chuyển di tiêu 
cực, có thể thấy khá rõ ở Bảng 9, Bảng 10, Bảng 11. Do phụ âm cuối của tiếng Việt là các âm 
ngậm vào (unreleased - không có giai đoạn thoái đặc trung như các phụ âm đầu) ([4], [3], 
[15],...), sinh viên ở cả 3 cấp độ học đều có xu hướng bỏ âm cuối. Trong một tình huống khác, 
sinh viên TACS1 và TACS3 còn có xu hướng thêm [s] vào thay cho tất cả các âm cuối. Điều này 
thể hiện sinh viên đã có ý thức được sự cần thiết cùa việc phát âm phụ âm cuối nhung chưa phát 
âm được chính xác và các nghiệm viên thường thêm [s] là âm cuối họ coi là phố biến nhất.

5. Kết luận
Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng nhóm sinh viên được khảo sát ở các trình độ Al, A2 và 

BI tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn vẫn chưa đạt được tỉ lệ tương đương 
chuẩn về phát âm ở mức cao so với phát âm bản ngữ. Việc sửa phát âm cho sinh viên là rất cấp 



Đặc điểm phát âm... I 31

thiết để các em có được phát âm đúng sau này. Trong 3 nhóm sinh viên này, nhóm sinh viên 
khảo sát ở trình độ tiếng Anh A2 là sinh viên đạt độ gần chuẩn cao nhất; nhóm sinh viên khảo 
sát ở trình độ B1 là nhóm đối tượng ở trình độ cao nhất nhưng lại có độ lệch chuẩn cao nhất. 
Điều này cũng đưa ra yêu cầu giảng dạy cho các giáo viên không chỉ chú trọng vào các yếu tố 
phát âm câu mà cần chỉnh sửa cho học viên ở cấp độ từ đon lẻ. Một số giải pháp trong việc sửa 
lỗi phát âm phụ âm [b], [d], [0], [ỗ] cho sinh viên Việt Nam nói chung cũng được đưa ra, ví dụ 
như sử dụng những phần mềm chuyên dụng trong ngữ âm thực nghiệm (Praat, Speech Analyzer) 
để người học có thể nhận ra được rõ lỗi, so sánh với phát âm người bản ngữ để sửa lỗi. vấn đề 
này cũng mở ra các hướng nghiên cứu tiếp theo của tác giả.
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